
 
 

KHUNG TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH TIÊU CHUẨN BẬC TIỂU HỌC 
 

Yêu cầu/ Chứng chỉ Trình độ Cambridge Primary Checkpoint (CI) 
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KHUNG TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH TIÊU CHUẨN BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
 

Chứng chỉ Trình độ CAIE (CI, IG, AS, A2) AE NS Khoảng điểm IELTS 

    
IELTS 

Upper C2      213 - 230 9 

   

IELTS 

Lower C2      200 - 212 8.0 - 9.0 

    Upper C1   
 

AS/A Level 
Lớp 11AS-

12A2 
 

  193 - 199 7.5 

  

FCE* 

 Lower C1   

Lớp 9-
12AE 

 

 180 - 192 6.5 - 7.5 

    Upper B2   Lớp 
11-

12NS 
 

173 - 179 6.0 - 6.5 

 

PET* 

  Lower B2  Upper 
Secondary 

(IGCSE) 
Lớp 9-10 IG 

160 - 172 5.0 - 6.0 

    Upper B1   153 - 159 4.5 - 5.0  

KET* 

   Lower B1 Lower 
Secondary 

(Checkpoint) 
Lớp 6-8CI 

  140 - 152 4.0 - 4.5 

    Upper A2     133 - 139  

    Lower A2     120 - 132  

     A1      100 - 119  

 

                                                                                                                      


